
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 589 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/01/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ CẢNH QUAN HIGRADE

0108564227

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512)

4102

2. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng 
(CPC 513)

4299

3. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Dịch vụ lắp ráp và dựng các công trinh được làm sẵn (CPC 
514)
- Dịch vụ lắp đặt (CPC 516);
- Dịch vụ dựng giàn giáo (CPC 5116).

4329

4. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Dịch vụ hoàn thiện công trình xây dựng (CPC 517)

4330

5. Phá dỡ
Chi tiết: Dịch vụ tháo dỡ (CPC 5112)

4311

6. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dịch vụ đào móng (bao gồm cả dịch vụ đóng cọc) 
(CPC 5151)

4312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ 
CẢNH QUAN HIGRADE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HIGRADE ARCHITECTURE AND 
LANDSCAPE DESIGN COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HIGRADE ARCHITECTURE AND LANDSCAPE DESIGN 
CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024.3766.5020
Email:

Fax:
Website:
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7. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:
- Dịch vụ lợp mái và chống thấm nước (CPC 5153);
- Dịch vụ liên quan đến bê tông (chi tiết: dịch vụ rải bê tông, 
đổ bê tông và các công việc khác liên quan đến bê tông trong 
đó có cả xi măng poóc lăng và nhựa đường đối với các dự án 
xây dựng) (CPC 5154);
- Dịch vụ dựng và uốn thép (bao gồm cả dịch vụ hàn) (CPC 
5155);
- Dịch vụ thợ nề (CPC 5156).

4390

8. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở 
bán buôn) hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam 
(không bao gồm các hàng hóa thuộc danh mục bị cấm thực 
hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền phân phối của 
công ty vốn nước ngoài theo quy định của pháp luật).
(CPC 622)

4690(Chính)

9. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở 
bán lẻ) hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (không 
bao gồm các hàng hóa thuộc danh mục bị cấm thực hiện quyền 
nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền phân phối của công ty vốn 
nước ngoài theo quy định của pháp luật).
(CPC 632)

4799

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu các 
hàng hóa công ty phân phối bán buôn, bán lẻ theo quy định của 
pháp luật Việt Nam (không bao gồm các hàng hóa thuộc danh 
mục bị cấm thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu, 
quyền phân phối của công ty vốn nước ngoài theo quy định 
của pháp luật).

8299

11. Hoạt động tư vấn quản lý
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (ngoại trừ: thuế kinh doanh, tư 
vấn pháp luật và tư vấn tài chính)
(CPC 865)

7020

12. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (không được thực hiện 
dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng)
(CPC 864)

7320

2/3Thời gian đăng từ ngày 02/01/2019 đến ngày 01/02/2019



10.000.000.000 VNĐ

13. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (không bao gồm việc cung cấp dịch 
vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất 
thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy 
hoạch phát triển đô thị nông thôn, quy hoạch phát triển ngành 
phải được Chính phủ Việt Nam cho phép; các dịch vụ khác bị 
cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam) (CPC 8672);
- Dịch vụ kiến trúc (CPC 8671);
- Dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị (CPC 
8674).

7110

14. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512)

4101

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Tên tổ chức:

Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:

CÔNG TY TNHH VIỆN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MÔI TRƯỜNG 
XÂY DỰNG HỒI QUI NAM KINH

320106000201603030128
Do: Cục quản lý giám sát thị trường khu Cổ Lâu 

thành phố Nam Kinh, Trung Quốc
Cấp ngày: 29/04/1996

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà số 02 số 19 phía nam đường Thanh Giang khu 
Cổ Lâu, thành phố Nam Kinh, Trung Quốc

7. Thông tin về chủ sở hữu:

tương đương 429.185 USD (Bốn trăm hai mươi chín nghìn, một trăm tám mươi lăm 
Đô la Mỹ)

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       E93792681
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 1004, đơn nguyên 2, tòa 3, số 48, đường Đông 
Hồ Mạc Sầu, khu Kiến Nghiệp, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
Chỗ ở hiện tại: Số 589 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   XU, XIANG Nam

13/10/1962 Trung Quốc

13/01/2017 Cục Quản lý Xuất Nhập Cảnh – Bộ Công an 
Trung Quốc

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Tổng giám đốcChức danh:
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